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Số:         /KH-UBND Hưng Yên, ngày      tháng 3 năm 2026

KẾ HOẠCH
Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất; 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19/5/2025 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực 
công nghệ của doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

a) Đánh giá khách quan, đầy đủ trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm cơ sở xác định hiện trạng công 
nghệ, mức độ hấp thụ, khả năng làm chủ và sẵn sàng đổi mới công nghệ của từng 
ngành, từng lĩnh vực, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực theo định hướng 
phát triển của tỉnh. 

b) Xây dựng, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu công nghệ tỉnh phục vụ 
quản lý nhà nước, từng bước hình thành bản đồ công nghệ và triển khai lộ trình 
đổi mới công nghệ.

c) Làm căn cứ đề xuất các giải pháp, cơ chế và chính sách nâng cao trình độ 
công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên 
tiến; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp. 

d) Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, khuyến khích ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ xanh và mô hình sản xuất thông minh, hướng đến phát triển 
bền vững, thân thiện môi trường. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm tính khách quan, khoa học, đầy đủ và trung thực trong thu thập, 
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tổng hợp và phân tích thông tin; việc đánh giá không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu. 

b) Phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo của Trung ương và của tỉnh; phù hợp đặc thù các ngành kinh tế 
mũi nhọn của địa phương. 

c) Áp dụng phương pháp đánh giá trình độ và năng lực công nghệ theo Thông 
tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
đồng thời được điều chỉnh, đơn giản hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

d) Bảo đảm tính đại diện và độ tin cậy của mẫu khảo sát; dữ liệu thu thập 
phải được kiểm tra, xác thực và chuẩn hóa trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu công 
nghệ; bảo đảm sự cân đối giữa các ngành, lĩnh vực, quy mô và địa bàn. 

đ) Kết quả đánh giá bảo đảm tính ổn định, bảo mật; dữ liệu được quản lý tập 
trung, chia sẻ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phục vụ theo dõi, đánh giá 
và hoạch định chính sách. 

II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung
Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp thuộc 

các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, hình thành cơ sở dữ liệu và bức tranh 
tổng thể về trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; đề xuất giải 
pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, các ngành 
công nghiệp chủ lực; góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên 
giai đoạn tới.

2. Mục tiêu cụ thể
-  Khảo sát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu khoảng 150-200 doanh nghiệp thuộc 

05 nhóm ngành công nghiệp chủ lực;
- Xây dựng 05 báo cáo chuyên đề và 01 báo cáo tổng hợp cấp tỉnh;
- Đánh giá thực trạng, mức độ đổi mới công nghệ và năng lực hấp thụ công 

nghệ của doanh nghiệp;
- Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng lộ 

trình đổi mới công nghệ cho 03 đến 05 doanh nghiệp tiêu biểu;
- Hình thành cơ sở dữ liệu bước đầu về trình độ công nghệ doanh nghiệp 

phục vụ công tác quản lý nhà nước.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN DOANH 

NGHIỆP
1. Phạm vi, đối tượng
Doanh nghiệp thuộc 05 nhóm ngành công nghiệp chủ lực:
(1) Công nghiệp công nghệ cao (Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, 
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máy vi tính và sản phẩm quang học);
(2) Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại;
(3) Công nghiệp truyền thống nâng cấp (Công nghiệp sản xuất máy móc, 

thiết bị; Công nghiệp chế biến thực phẩm);
(4) Công nghiệp dược phẩm-công nghệ sinh học (Công nghiệp sản xuất 

thuốc, hóa dược và dược liệu);
(5) Công nghiệp hỗ trợ (Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic).
Ưu tiên doanh nghiệp trong khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, doanh 

nghiệp quy mô vừa và lớn, doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ.
2. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo đảm tính đại diện theo 05 nhóm ngành công 
nghiệp chủ lực; ưu tiên doanh nghiệp có nhu cầu, có tiềm năng đổi mới công nghệ. 

b) Trong quá trình triển khai, có thể điều chỉnh, mở rộng phạm vi hoặc bổ 
sung đối tượng đánh giá khi phát sinh yêu cầu thực tiễn, nhằm bảo đảm dữ liệu 
cập nhật, phản ánh đúng xu hướng phát triển công nghệ. 

c) Danh sách doanh nghiệp được lựa chọn tham gia từng kỳ đánh giá do Sở 
Khoa học và Công nghệ chủ trì, tổng hợp trên cơ sở đề xuất, góp ý của các sở, 
ban, ngành.

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN
1. Thu thập thông tin, tổng hợp, chuẩn hóa số liệu
a) Nội dung chính:
- Đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh; 
- Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin; 
- Thực hiện điều tra thu thập thông tin trực tuyến; 
- Thực hiện điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp; 
- Tổng hợp, chuẩn hóa số liệu phục vụ đánh giá. 
b) Sản phẩm:
- Bộ công cụ khảo sát, biểu mẫu thu thập thông tin;
- Danh sách doanh nghiệp tham gia;
- Bộ dữ liệu điều tra đã được chuẩn hóa.
2. Phân tích đánh giá và xây dựng các báo cáo
a) Nội dung chính:
- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo trình độ và năng lực công nghệ 

sản xuất của 05 nhóm ngành; 
- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo hoạt động đổi mới công nghệ sản 

xuất của 05 nhóm ngành; 
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- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo năng lực hấp thụ công nghệ của 
05 nhóm ngành.

b) Sản phẩm:
- 05 báo cáo đánh giá theo ngành;
- 01 báo cáo tổng hợp cấp tỉnh;
- Bộ chỉ tiêu đánh giá và cơ sở dữ liệu phân tích.
3. Đề xuất các nhóm giải pháp
a) Nội dung chính:
- Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực công nghệ sản xuất; 
- Ứng dụng giải pháp để xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho 03 đến 05 

doanh nghiệp mẫu trong ngành các công nghiệp chủ lực.
b) Sản phẩm:
- Báo cáo đề xuất giải pháp;
- Lộ trình đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp mẫu;
- Cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ công nghệ của tỉnh.
V. THỜI GIAN, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 
1. Thời gian: Năm 2026
2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 

2026 giao cho Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định số 2169/QĐ-
UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ 
tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Khoa học và Công nghệ 
a) Là cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực 

hiện Kế hoạch. 
b) Lựa chọn nhà thầu/tư vấn (nếu có) và tổ chức quản lý thực hiện đảm bảo 

theo đúng quy định. 
c) Tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính 
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, 

thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch bảo đảm đúng quy định.
3. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh 
Phối hợp đề xuất danh sách doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ 

kỹ thuật của các dự án công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và đôn đốc các 
doanh nghiệp FDI trong 26 khu công nghiệp, 77 cụm công nghiệp phối hợp đánh 
giá.
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4. Thống kê tỉnh 
a) Phối hợp lập danh sách doanh nghiệp theo 5 nhóm lĩnh vực bảo đảm tính 

đại diện gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp.
b) Lồng ghép nội dung đánh giá này vào cuộc điều tra doanh nghiệp hằng 

năm năm 2026 để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. 
c) Phối hợp rà soát, chuẩn hóa số liệu tài chính, nhân lực của doanh nghiệp.
5. Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên 
Phối hợp thực hiện truyền thông, xây dựng phóng sự tuyên truyền lợi ích của 

việc đổi mới công nghệ và chuyển đổi số đối với sự phát triển của doanh nghiệp 
Hưng Yên.

6. Các doanh nghiệp tham gia đánh giá
Có trách nhiệm phối hợp với đoàn khảo sát, cung cấp đầy đủ, trung thực 

thông tin về công nghệ, thiết bị, quy trình sản xuất và rà soát lại số liệu trước khi 
cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Thông tin của doanh nghiệp sẽ được bảo mật theo quy 
định pháp luật.

7. Các sở, ngành và địa phương liên quan 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hoạt động khảo sát, lồng ghép nội dung Kế 

hoạch với các đề án phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số của địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản 

ánh khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, 
báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

﻿Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- CV: KGVXPh+G;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Hoà


		2026-03-26T14:44:39+0700


		2026-03-26T16:57:11+0700


		2026-03-26T17:03:37+0700
	Lê Quang Hòa


		2026-03-26T17:20:10+0700


		2026-03-26T17:20:10+0700


		2026-03-26T17:20:10+0700




